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	Tên chủ đề
(Nội dung, chương)

	Các cấp độ tư duy
	
Tổng số câu-Điểm

	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	
Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
	Biết được một số quy định của pháp luật trong hôn nhân.
	
	Hiểu được tác hại của tảo hôn.
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 1.0 = 10%

	2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	Biết được các qui định về lao động.
	
	Hiểu được ý nghĩa của lao động.
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm:1.0 = 10%

	3. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
	
	Trình bày được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân. Nêu được việc công dân có thể làm để tham gia quản lí nhà nước và xã hội

	Hiểu được vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội.
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
	
	1
2.5
25%
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 2 
Số điểm: 3.0 = 30%

	4. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
	Biết được công dân cần làm gì để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	
	
	
	
	Biết được học sinh có thể làm gì để góp phần bảo vệ Tổ quốc.
	
	Vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	1/2
2.0
20%
	
	1/2
1.0
10%
	Số câu: 2
Số điểm: 3.5 = 35%

	5. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
	
	
	
	Hiểu được vì sao phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Nêu được việc làm thể hiện tuân theo đạo đức và việc làm thể hiện tuân theo pháp luật
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
	
	
	
	1
1.5
15%
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5 = 15%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	4
4.0
40%
	4
3.0
30%
	1/2
2.0
20%
	1/2
1.0
10%
	9
10
100%
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I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Chọn đáp án đúng nhất. Mỗi đáp án đúng đạt 0.5 điểm.
Câu 1: Trường hợp nào sau đây được phép kết hôn theo qui định của pháp luật?
A. Người đã li hôn.
B. Người đang có vợ hoặc có chồng.
C. Người cùng dòng máu về trực hệ.
D. Người bị bệnh tâm thần.
Câu 2: Hậu quả nào dưới đây không phải của nạn tảo hôn?
A. Làm giảm chất lượng dân số.
B. Không thể gặp lại người thân.
C. Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của cả mẹ và con.
D. Mâu thuẫn trong gia đình do vợ chồng còn quá trẻ.
Câu 3: Việc làm nào sau đây vi phạm các qui định về lao động?
A. Tạo công ăn việc làm cho trẻ em khó khăn.
B. Chủ động nghỉ việc khi hết hợp đồng lao động.
C. Yêu cầu người lao động làm việc đúng theo hợp đồng.
D. Kéo dài thời gian tập sự, thử việc của người lao động.
Câu 4: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của lao động?
A. Lao động để góp phần duy trì và phát triên đất nước.
B. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta.
C. Lao động chỉ để kiếm tiền nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân.
D. Lao động làm ta khuây khoả, tiết kiệm được thời gian, chữa được bệnh lười biếng.
Câu 5: Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội?
A. Để không ai bị phân biệt đối xử trong xã hội.
B. Để công dân bảo vệ lợi ích của riêng cá nhân mình.
C. Để công dân toàn quyền quyết định công việc của Nhà nước và xã hội.
D. Để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân.
Câu 6: Công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tham gia phòng chống tội phạm.
B. Cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
C. Trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ.
D. Từ chối đăng kí khai báo tạm trú. 
II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1: ( 2.5 điểm) Trình bày nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân? Em hãy nêu hai việc công dân có thể làm để tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
Câu 2: ( 1.5 điểm) Theo em, vì sao phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? Nêu 02 việc làm thể hiện vừa tuân theo đạo đức vừa tuân theo pháp luật?
Câu 3:( 3.0 điểm) Tình huống:
Anh T (18 tuổi) có tên trong danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Mỗi lần có đợt tuyển quân ở địa phương anh T lấy lí do ốm để không phải đi nghĩa vụ hoặc bỏ trốn đến nhà bà cô ở tỉnh khác.
a. Em hãy nêu nhận xét của mình về việc làm của anh T?
b. Bản thân em có thể làm gì để góp phần bảo vệ Tổ quốc? ( Nêu ít nhất 4 việc làm).
                                                                       ---- HẾT ----
[bookmark: _GoBack] 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

	1→6
(3 điểm)
	1. A
2. B
3. D
4. C
5. D
6. A
	0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

	II. TỰ LUẬN:(7ĐIỂM)

	Câu 1:
(2.5 điểm)
	Yêu cầu học sinh nêu được:
* Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội:
+ Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội.
+ Tham gia bàn bàn bạc công việc chung.
+  Tham gia thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội.
* Nêu ba việc công dân có thể làm để quản lí nhà nước và xã hội:
+ Công dân thực hiện quyền bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
+ Công dân sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo.

	

0.5
0.5
0.5



0.5

0.5

	Câu 2:
(1.5 điểm)
	* Phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật vì:
Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là điều kiện để con người phát triển, tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, được mọi người kính trọng; là điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc.
* 2 việc làm vừa tuân theo đạo đức vừa tuân theo pháp luật:
- Sống lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội.
- Luôn yêu quý, kính trọng ông bà, bố mẹ.
	1.0





0.25
0.25


	Câu 3:
(3.0 điểm)
	a. Hs nêu được nhận xét của mình về việc làm của anh T trong tình huống trên:
Trong trường hợp trên anh T đã có những việc làm không đúng. Việc làm đó là ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết hưởng thụ. Bởi vì, mỗi công dân có quyền được hưởng cuộc sống hòa bình thì cũng có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Việc làm anh T đã vi phạm luật nghĩa vụ quân sự và sẽ bị xử lý theo luật định.
b. Bản thân em có thể làm những việc sau để góp phần bảo vệ Tổ quốc:
Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự.
- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ TTAN trong trường học và nơi cư trú.
- Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, tích cực vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Phát hiện,tố giác những hành vi phá hoại đất nước.
( Học sinh có thể diễn đạt theo ý khác nhưng đúng vẫn có điểm)
	


1.0







0.5

0.5


0.5
0.5








